Phụ lục XII

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị: Triệu đồng
	S T T
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch năm 2020
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
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	Tổng số 
	 
	 
	 
	819.675
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	756.292
	-

	I
	Y tế
	 
	 
	 
	347.592
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	219.356
	-

	1
	Khối điều trị bệnh viện Thống Nhất
	BH
	2017-2021
	600.000
	   150.000 
	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

	2
	Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc
	XL
	2019-2021
	13.922
	       2.795 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thành phố Long Khánh
	LK
	2019-2021
	13.127
	       4.637 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	TB
	2019-2021
	13.905
	       3.600 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh - Tp. Biên Hòa
	BH
	2019-2021
	9.653
	       3.240 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú
	TP
	2019-2021
	15.625
	       3.967 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú
	TP
	2019-2021
	11.285
	       5.724 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán
	ĐQ
	2019-2021
	17.607
	       4.693 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch
	NT
	2019-2021
	6.428
	       2.700 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	ĐQ
	2019-2021
	14.923
	       6.400 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2019-2021
	15.246
	       4.900 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Dự án Trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	BH
	2019-2021
	7.056
	       6.700 
	Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

	13
	Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	2019-2021
	31.770
	     20.000 
	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	128.236
	-

	1
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	BH
	2020-2022
	11.940
	       9.466 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thành phố Long Khánh
	LK
	2020-2022
	11.597
	       9.500 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	BH
	2020-2022
	31013
	     12.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	2020-2022
	30.648
	     15.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	TP
	2020-2022
	16.443
	     12.270 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Dự án Một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐN
	2019-2023
	136.541
	     70.000 
	Sở Y tế

	II
	Giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	40.000
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	40.000
	-

	1
	Xây dựng Trường THPT Chu Văn An
	BH
	2017-2020
	129.233
	       4.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong
	BH
	2017-2020
	79.068
	       5.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
	ĐN
	2017-2021
	499.000
	       9.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	2019-2022
	34.262
	     14.000 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Sửa chữa, cải tạo trường THPT Phú Ngọc
	ĐQ
	2018-2020
	38.000
	       4.500 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh
	LK
	2018-2020
	     33.616 
	       3.500 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	III
	Văn hóa xã hội
	 
	 
	 
	175.500
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	175.500
	-

	1
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	BH
	2018-2022
	146.000
	     57.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Làng Văn hoá Đồng bào Chơro xã Bảo Vinh
	LK
	2018-2021
	67.079
	     38.000 
	UBND thành phố Long Khánh

	3
	Công viên cây xanh thành phố Long Khánh
	LK
	2017-2021
	62.976
	     10.000 
	UBND thành phố Long Khánh

	4
	Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	XL
	2018-2022
	300.000
	     40.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục Nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…)
	TP
	2018-2022
	     51.888 
	       8.000 
	UBND huyện Tân Phú

	6
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn
	TP
	2019-2021
	2.869
	       2.500 
	UBND huyện Tân Phú

	7
	Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện huyện Tân Phú
	TP
	2019-2021
	19025
	     12.000 
	UBND huyện Tân Phú

	8
	Xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện Xuân Lộc (NST 17,378 tỷ + NSH + XHH) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	2018-2020
	30.585
	       8.000 
	UBND huyện Xuân Lộc

	IV
	Các lĩnh vực khác
	 
	 
	 
	183.200
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	81.500
	-

	1
	Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016-2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TP
	2019-2021
	15.639
	     10.500 
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú

	2
	Dự án Nút giao thông giữa đường ĐT 765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	2019-2021
	68.730
	     15.000 
	UBND huyện Xuân Lộc

	3
	Dự án xây dựng Tuyến thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Dầu Giây huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN
	2019-2021
	31.715
	     14.000 
	UBND huyện Thống Nhất

	4
	Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	2019-2021
	36.993
	     22.000 
	UBND huyện Xuân Lộc

	5
	Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán
	ĐQ
	2019-2023
	91.092
	     20.000 
	UBND huyện Định Quán

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	101.700
	-

	1
	Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	2020-2022
	9.850
	       9.000 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	2
	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	LK
	2020-2022
	55.991
	     14.200 
	UBND thành phố Long Khánh

	3
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ
	2020-2024
	349.586
	     15.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự ánNâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km7+300 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TP+ĐQ
	2020-2024
	131.500
	     15.000 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TB
	2019-2023
	125000
	     26.500 
	UBND huyện Trảng Bom

	6
	Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	2020-2022
	48292
	     22.000 
	Sở Giao thông Vận tải

	VI
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội
	 
	 
	 
	     10.000 
	-

	B
	Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	7.600
	-

	I
	Lập dự án đầu tư
	 
	 
	 
	5.600
	-

	1
	Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học trường Đại học Đồng Nai
	BH
	tối đa 3 năm
	13.993
	          700 
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	NT
	2019-2021
	13.009
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa,
	BH
	2019-2021
	8.544
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa
	BH
	2019-2021
	7.566
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã An Hòa - Tp. Biên Hòa
	BH
	2019-2021
	9.688
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú
	TP
	2019-2021
	14.687
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Phước Tân - Tp. Biên Hòa
	BH
	2019-2021
	9.291
	          100 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Dự phòng bố trí bổ sung (khi có quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị dầu tư), giao UBND tỉnh phân bổ chuẩn bị đầu tư theo danh mục trung hạn 2016-2020 khi đủ điều kiện
	 
	 
	 
	       4.300 
	-

	III
	Lập Chủ trương đầu tư
	 
	 
	 
	       2.000 
	-

	C
	Dự phòng bổ sung các dự án cấp bách, thiếu vốn kế hoạch
	 
	 
	 
	       4.783 
	-

	D
	Dự phòng hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án giáo dục khi đủ điều kiện hồ sơ
	 
	 
	 
	     51.000 
	-


